
ĐỀ ÔN LUYỆN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: TOÁN - Lớp 3 (Thời gian: 40 phút)

Họ và tên: ................................................................. Lớp: .................

Nhận xét của giáo viên: .........................................................................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số gồm 4 chục nghìn, 7 nghìn, 2 trăm và 9 đơn vị viết là:
A. 47 290 B. 47 029 C. 47 209 D. 40 729

Câu 2. Số 84 562 làm tròn đến hàng nghìn là:
A. 84 000 B. 85 000 C. 84 600 D. 80 000

Câu 3. Cho các số: 52 108; 52 801; 49 990; 50 120, số nhỏ nhất là:
A. 52 108 B. 52 801 C. 49 990 D. 50 120

Câu 4. Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?

A. 8 giờ 50 phút
B. 7 giờ 50 phút
C. 10 giờ 40 phút
D. 9 giờ 40 phút

Câu 5. Số 14 được viết bằng chữ số La Mã là:
A. XII B. XIV C. XVI D. IXV

Câu 6. Tháng 8 có bao nhiêu ngày?
A. 28 ngày B. 29 ngày C. 30 ngày D. 31 ngày

Câu 7. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 9m. Người ta làm hàng rào
xung quanh và để cửa ra vào rộng 2m. Độ dài hàng rào là:
A. 48 m B. 46 m C. 24 m D. 50 m

Câu 8. Quan sát hình vẽ bên. Em hãy đếm xem hình đó
có bao nhiêu góc vuông:

A. 4 góc vuông     B. 6 góc vuông
C. 8 góc vuông     D. 10 góc vuông

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:
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35 284 + 17 539

......................

......................

91 035 - 46 217

......................

......................

12 045 × 4

......................

......................

56 424 : 8

......................

......................

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ trống:
An có 1 tờ tiền 50 000 đồng và 3 tờ 10 000 đồng.
a. Số tiền An có tất cả là:  đồng.
b. Sau khi mua một bộ màu vẽ, An còn lại 25 000 đồng. Vậy giá tiền của bộ màu đó là:

 đồng.

Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a. Một bộ phim bắt đầu lúc 19 giờ 15 phút và kết thúc lúc 20 giờ 45 phút. Vậy bộ phim đó
diễn ra trong  phút.
b. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2026. Còn 1 tuần nữa là đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Ngày đó là thứ mấy nếu hôm nay là thứ Hai? .

Bài 4. Số?

3 m = ....... mm

8 l = ....... ml

4 kg = ....... g

6 km = ....... m

5 000 g = ....... kg

900 cm = ....... m

Bài 5. Giải bài toán sau:
Một cửa hàng thực phẩm nhập về 45 625 kg gạo để chuẩn bị cho đợt cứu trợ. Trong tuần đầu
tiên, cửa hàng đã xuất kho vận chuyển đi 3 chuyến hàng, mỗi chuyến chở được 12 150 kg
gạo. Hỏi sau các chuyến hàng đó, trong kho của cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải:


